
I. Diện tích gieo trồng một số cây hàng năm (ha)

1. Diện tích gieo cấy lúa 24.724,6 24.423,9 98,78

Chia ra:

- Lúa Hè Thu 22.680,4 22.548,9 99,42

- Lúa Mùa (lúa rẫy) 2.044,2 1.875,0 91,72

2. Diện tích gieo trồng các loại cây khác vụ Hè Thu (ha)

Ngô 1.038,7 877,6 84,49

Khoai lang 531,8 411,8 77,44

Sắn (mỳ) cả năm 11.884,3 11.742,6 98,81

Lạc 310,5 243,3 78,36

Rau các loại 1.576,4 1.374,3 87,18

Đậu các loại 1.126,5 1.063,7 94,43

Cây ớt cay 37,5 33,2 88,53

1. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 8 năm 2019

Thực hiện 

đến 15/8 

năm 2018

Ước thực 

hiện đến 

15/8 năm 

2019

Ước thực 

hiện so với

 cùng kỳ 

(%)

1



Đơn vị tính: %

Chỉ số 

 tháng 

7/2019 

so với 

cùng kỳ 

2018

Chỉ số 

tháng 

82019   

so với 

tháng 

7/2019

Chỉ số 

tháng 

8/2019   

so với 

tháng 

8/2018

Chỉ số lũy 

kế từ đầu 

năm đến 

8/2019 so 

với cùng 

kỳ 2018

109,42 99,96 111,97 109,27

100,10 101,73 100,72 100,48

Khai thác quặng kim loại 86,17 100,23 97,16 88,98

Khai khoáng khác 126,55 103,67 105,55 118,45

108,19 100,02 110,21 107,48

Sản xuất, chế biến thực phẩm 115,97 99,86 110,90 101,64

Sản xuất đồ uống 88,78 108,94 89,73 86,97

Dệt 288,64 95,83 235,52 150,56

Sản xuất trang phục 121,55 101,03 130,48 121,05

Sản xuất da và sản phẩm có liên quan 568,16 97,45 650,78 201,59

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm 

từ gỗ, tre, nứa
100,81 100,31 102,87 107,65

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 101,87 98,24 102,70 104,05

In, sao chép bản ghi các loại 90,41 127,79 111,37 94,61

Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 102,60 81,90 116,42 116,10

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 85,52 107,68 86,94 92,88

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi 

kim loại khác
111,40 102,35 115,19 111,97

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 

(trừ máy móc, thiết bị)
109,07 97,99 111,47 110,29

Sản xuất phương tiện vận tải khác 128,34 103,39 116,67 97,96

Sản xuất giường, tủ, bàn ghế 127,14 92,76 103,05 104,99

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 121,72 100,00 113,41 96,19

119,44 99,26 125,53 122,38

Sản xuất và phân phối điện 119,44 99,26 125,53 122,38

100,87 100,41 101,44 103,67

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 101,01 99,50 102,78 105,99

HĐ thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, 

tái chế phế liệu
100,06 104,86 95,18 100,20

Cung cấp nước, HĐ quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải

 2. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 và 8 tháng năm 2019

Toàn ngành công nghiệp

Khai khoáng

Công nghiệp chế biến, chế tạo

Sản xuất và PP điện, khí đốt, nước nóng, 

hơi nước và điều hòa không khí
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tháng 8 và 8 tháng năm 2019

Đơn vị 

tính

Thực 

hiện 

tháng 

7/2019

Ước 

tính 

tháng 

8/2019

Cộng 

dồn 8 

tháng 

đầu năm 

2019

Ước 

tháng 

8/2019 

so với 

8/2018 

(%)

Cộng dồn 

8 tháng 

đầu năm 

2019 

so cùng 

kỳ 2018

 (%)

Đá xây dựng M
3 67.044 71.198 540.876 110,68 123,15

Thủy hải sản chế biến Tấn 725 605 3.895 208,62 112,51

Tinh bột sắn Tấn 2.278 2.588 41.551 93,16 90,60

Bia lon 1000 lít 682 897 7.281 48,38 56,10

Nước hoa quả, tăng lực 1000 lít 1.059 1.120 8.530 92,87 95,29

Bộ comple, quần áo,… 1000cái 913 902 6.270 128,13 119,73

Gỗ cưa hoặc xẻ M
3 8.082 8.430 59.200 120,86 92,16

Dăm gỗ Tấn 33.109 35.814 219.232 102,52 118,97

Ván ép từ gỗ và các vật liệu

 tương tự
M

3 16.117 17.500 139.440 102,39 98,45

Dầu nhựa thông Tấn 145 150 1.002 142,86 119,14

Phân khoáng hoặc phân hoá học 

chứa 3 nguyên tố (NPK)
Tấn 4.356 3.200 42.759 116,11 123,42

Lốp dùng cho xe máy, xe đạp 1000cái 223 230 1.735 80,42 92,73

Săm dùng cho xe máy, xe đạp 1000cái 496 501 3.679 98,62 95,73

Xi măng Tấn 26.224 27.500 172.829 114,11 84,73

Gạch xây dựng  bằng đất sét 

nung Q/C(220x105x60mm)
1000viên 12.893 13.166 99.319 97,41 99,06

Gạch và gạch khối bằng ximăng, 

bêtông.
1000viên 5.808 5.671 42.847 104,29 116,23

Tấm lợp pro ximăng 1000 M
2 336 340 2.461 109,59 107,36

Điện sản xuất TriệuKwh 80 83 533 150,63 132,23

Điện thương phẩm TriệuKwh 63 60 453 111,34 115,32

Nước máy 1000 M
3 1.367 1.360 9.451 102,80 105,99

3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu
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 do địa phương quản lý  tháng 8 và 8 tháng năm 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng; %

Kế hoạch 

năm 2019

Thực

 hiện 

tháng 

7/2019

Ước tính 

tháng 

8/2019

 

Cộng dồn 

8 tháng 

đầu năm 

2019

 

Ước tính  

8 tháng 

2019 so 

với KH 

2019

Cộng dồn 

8 tháng  

đầu năm 

2019 so 

với cùng kỳ 

năm 2018  


Tổng số 2.233.172 228.604 247.200 1.411.207 63,19 90,02

1. Vốn ngân sách nhà nước 

cấp tỉnh
1.634.200 177.436 193.400 1.019.444 62,38 79,27

- Vốn cân đối ngân sách tỉnh 502.848 54.219 58.000 343.941 68,40 116,20

- Vốn TW hỗ trợ đầu tư theo 

mục tiêu
618.712 62.956 72.000 311.536 50,35 82,03

- Vốn nước ngoài (ODA) 467.640 55.237 58.000 331.931 70,98 56,61

- Xổ số kiến thiết 45.000 5.024 5.400 32.036 71,19 134,41

- Vốn khác - - - - - -

2. Vốn ngân sách nhà nước 

cấp huyện
521.152 43.266 45.500 338.546 64,96 145,51

- Vốn cân đối ngân sách 

huyện
469.342 38.891 41.000 303.244 64,61 170,08

- Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo 

mục tiêu
51.810 4.375 4.500 35.302 68,14 64,94

- Vốn khác - - - - - -

3. Vốn ngân sách nhà nước 

cấp xã 
77.820 7.902 8.300 53.217 68,38 108,67

- Vốn cân đối ngân sách xã 68.820 7.148 7.500 46.965 68,24 120,94

- Vốn huyện hỗ trợ đầu tư 

theo mục tiêu
9.000 754 800 6.252 69,47 61,66

- Vốn khác - - - - - -

4. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước
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tháng 8 và 8 tháng năm 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng; %

Thực hiện 

tháng 

7/2019

Ước tính 

tháng 

8/2019

Cộng dồn 8 

tháng đầu 

năm 2019  

Ước 

tháng

 8/2019 

so với 

tháng 

8/2018 


Cộng dồn  

 8 tháng

đầu năm 

2019 so 

với cùng

kỳ 2018

2.413.121,5 2.442.489,9 19.997.788,5 110,05 110,33

Phân theo ngành hoạt động

Bán lẻ hàng hoá 2.042.640,9 2.068.795,4 17.119.405,3 109,61 110,11

Lưu trú và ăn uống 269.240,9 271.715,1 2.078.441,3 113,26 112,22

Du lịch lữ hành 3.131,7 3.168,9 23.884,4 113,66 111,59

Dịch vụ khác 98.108,0 98.810,5 776.057,5 110,51 110,28

 5. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ

TỔNG SỐ
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Đơn vị tính: Triệu đồng; %

Thực hiện 

tháng 7/2019

Ước tính 

tháng 8/2019

Cộng dồn 8 

tháng đầu 

năm 2019

Ước 

tháng

 8/2019 

so với 

tháng 

8/2018 


Cộng dồn

  8 tháng

đầu năm 

2019 so 

cùng kỳ 

2018

2.042.640,9 2.068.795,4 17.119.405,3 109,61 110,11

Phân theo nhóm hàng

Lương thực, thực phẩm 816.327,7 825.675,1 6.989.379,4 109,43 109,96

Hàng may mặc 143.715,6 146.186,8 1.170.759,6 109,45 112,78

Đồ dùng, DC trang thiết bị GĐ 231.337,5 233.645,5 1.915.338,8 109,32 110,38

Vật phẩm văn hóa, giáo dục 13.590,7 14.649,8 112.144,6 110,33 110,65

Gỗ và vật liệu xây dựng 205.978,6 208.789,6 1.669.420,2 110,26 111,15

Ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) 30.600,0 30.048,0 232.422,5 108,80 109,99

Phương tiện đi lại 126.823,0 128.988,0 1.058.519,1 109,56 109,63

Xăng, dầu các loại 287.864,1 290.476,3 2.425.284,7 109,11 108,13

Nhiên liệu khác 14.972,7 15.055,3 115.991,6 109,79 112,64

Đá quý, kim loại quý và 

sản phẩm 
27.431,8 27.951,5 226.045,9 111,24 109,80

Hàng hóa khác 106.957,1 108.331,1 891.859,6 110,50 111,03

Sửa chữa ô tô, mô tô xe máy 

và xe có động cơ khác
37.042,1 38.998,4 312.239,3 113,01 110,43

6. Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 8 và 8 tháng năm 2019

Tổng số 
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và dịch vụ tiêu dùng khác tháng 8 và 8 tháng năm 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng; %

Thực hiện 

tháng 7/2019

 


Ước tính 

tháng 8/2019

Cộng dồn 8 

tháng đầu 

năm 2019  

Ước 

tháng

 8/2019 

so với 

tháng 

8/2018 


Cộng dồn  

8 tháng

đầu năm 

2019  so 

với cùng

kỳ 2018

Tổng số 370.480,6 373.694,5 2.878.383,2 112,52 111,69

Dịch vụ lưu trú, ăn uống 269.240,9 271.715,1 2.078.441,3 113,26 112,22

       Dịch vụ lưu trú 7.653,5 7.712,8 57.299,1 110,88 110,57

       Dịch vụ ăn uống 261.587,4 264.002,3 2.021.142,2 113,33 112,27

Du lịch lữ hành 3.131,7 3.168,9 23.884,4 113,66 111,59

Dịch vụ tiêu dùng khác 98.108,0 98.810,5 776.057,5 110,51 110,28

7. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành 
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Đơn vị tính: %

Kỳ gốc 

2014

Tháng 8 

năm 2018

Tháng 12 

năm 2018

Tháng 7 

năm 2019

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG 111,44 102,36 101,91 100,58 101,63

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 103,82 103,17 102,19 100,73 102,44

Trong đó: Lương thực 88,28 102,59 100,05 100,24 102,06

Thực phẩm 104,64 103,59 102,75 101,08 102,99

Ăn uống ngoài gia đình 111,98 102,68 102,29 100,36 101,64

Đồ uống và thuốc lá 107,60 102,06 102,09 100,18 101,77

May mặc, mũ nón và giày dép 110,53 101,36 100,83 100,38 101,26

Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD 110,64 100,79 102,32 101,24 100,16

Thiết bị và đồ dùng gia đình 100,60 100,79 100,40 100,00 101,15

Thuốc và dịch vụ y tế 296,31 111,23 102,91 103,60 104,74

Trong đó: Dịch vụ y tế 358,25 113,42 103,47 104,27 105,60

Giao thông 92,46 99,71 103,96 99,66 99,18

Bưu chính viễn thông 96,71 100,03 100,00 100,00 99,72

Giáo dục 151,22 103,99 100,16 100,09 104,08

Trong đó: Dịch vụ giáo dục 159,93 104,21 100,00 100,00 104,20

Văn hoá, giải trí và du lịch 103,93 100,89 100,85 100,03 100,72

Đồ dùng và dịch vụ khác 101,74 102,57 102,68 100,18 101,78

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 120,52 115,86 114,86 103,80 102,98

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 109,45 99,45 99,21 99,81 101,54

Chỉ số giá tháng 8 năm 2019 so với Bình quân 

8 tháng 

năm 2019 

so cùng kỳ 

năm 2018

8. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số đô la Mỹ tháng 8 năm 2019
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tháng 8 và 8 tháng năm 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng; %

Thực hiện 

tháng 7/2019

Ước tính 

tháng 

8/2019 

Cộng dồn 8 

tháng đầu 

năm 2019  

Ước tính 

tháng 

8/2019 so 

tháng 

8/2018 

Cộng dồn  

8 tháng

đầu năm 

2019 so 

với cùng

kỳ 2018

Tổng số 127.731,12 130.365,74 1.005.465,90 113,31 111,07

Vận tải hành khách 40.994,25 41.666,16 338.507,37 107,80 110,19

Đường bộ 40.994,25 41.666,16 338.507,37 107,80 110,19

Đường sắt - - - - -

Đường thủy - - - - -

Đường hàng không - - - - -

Vận tải hàng hóa 78.454,52 79.912,01 610.324,82 113,77 110,67

Đường bộ 78.362,27 79.817,01 609.304,71 113,96 110,92

Đường sắt - - - - -

Đường thủy 92,25 95,00 1.020,11 47,50 83,27

Đường hàng không - - - - -

Dịch vụ hỗ trợ vận tải 8.282,35 8.787,57 56.633,71 142,61 121,59

Bốc xếp 1.133,75 1.210,91 8.053,28 132,12 112,39

Kho bãi 895,62 947,25 5.889,33 159,03 138,95

Hoạt động khác 6.252,98 6.629,41 42.691,10 142,57 121,37

9. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 
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Thực 

hiện 

tháng 

7/2019

Ước 

tính 

tháng 

8/2019

Cộng 

dồn 8 

tháng 

đầu năm 

2019  

Ước tính

 tháng 

8/2019 

so tháng 

7/2019 

(%)

Ước tính

 tháng 

8/2019 

so tháng 

8/2018 

(%)

Cộng dồn  

 8 tháng

đầu năm 

2019 so 

với cùng

kỳ 2018

 (%)

I. Vận chuyển (Nghìn lượt HK) 648,90 655,82 5.228,92 101,07 103,16 103,49

Đường bộ 648,90 655,82 5.228,92 101,07 103,16 103,49

Đường sắt - - - - - -

Đường thủy - - - - - -

Hàng không - - - - - -

II. Luân chuyển (Triệu HK.km) 57,19 57,97 462,28 101,38 104,85 105,20

Đường bộ 57,19 57,97 462,28 101,38 104,85 105,20

Đường sắt - - - - - -

Đường thủy - - - - - -

Hàng không - - - - - -

I. Vận chuyển (Nghìn tấn) 797,29 805,45 6.253,92 101,02 104,22 103,15

Đường bộ 796,85 805,00 6.248,47 101,02 104,31 103,17

Đường sắt - - - - - -

Đường thủy 0,44 0,45 5,45 102,27 41,28 80,62

Hàng không - - - - - -

II. Luân chuyển (Triệu tấn.km) 62,85 63,86 486,48 101,60 109,80 106,55

Đường bộ 62,84 63,84 486,33 101,61 109,84 106,56

Đường sắt - - - - - -

Đường thủy 0,014 0,014 0,154 100,07 40,56 75,01

Hàng không - - - - - -

10. Vận tải hành khách và hành hóa tháng 8 và 8 tháng năm 2019

A. HÀNH KHÁCH

B. HÀNG HÓA
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